MINH CHỨNG TIÊU CHÍ 3.1
Kết quả lấy ý kiến các bên liên quan trong quá trình thiết kế CTĐH

Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm, Trường Đại học Vinh đã tiến hành lấy ý kiến từ nhiều bên liên quan để đảm bảo CTĐH được thiết kế một cách khoa học, phù hợp với chuẩn đầu ra và gắn kết với thực tiễn nghề nghiệp. Hoạt động này góp phần nâng cao tính minh bạch, khách quan, và sự đồng thuận trong đào tạo.
* Quy trình lấy ý kiến
Các bên liên quan tham gia gồm: giảng viên, học viên và cựu học viên, đơn vị sử dụng lao động, chuyên gia và cơ quan quản lý. Quy trình được triển khai theo các bước:
- Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học để xin góp ý của chuyên gia và nhà tuyển dụng.
- Khảo sát học viên và cựu học viên qua phiếu hỏi, phỏng vấn.
- Giảng viên trực tiếp xây dựng đề cương học phần và thảo luận tại Hội đồng khoa học.
- Báo cáo tổng hợp ý kiến gửi Ban Giám hiệu để điều chỉnh CTĐH.
Nội dung 1. Kết quả lấy ý kiến các bên liên quan trong quá trình phát triển CTĐT Thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm
1. Căn cứ và mục tiêu
Căn cứ vào Khung trình độ quốc gia Việt Nam và Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT về chuẩn chương trình đào tạo. Mục tiêu của CTĐT thạc sĩ Sinh học thực nghiệm đã được xác định cho hai định hướng: Nghiên cứu và Ứng dụng, với 4 mục tiêu cụ thể (PO1–PO4) về kiến thức, kỹ năng, năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo
Việc tham vấn ý kiến các bên liên quan nhằm đảm bảo CTĐT: Đáp ứng nhu cầu xã hội và thị trường lao động. Phản ánh kỳ vọng của giảng viên, học viên, cựu học viên, nhà tuyển dụng, doanh nghiệp. Liên thông, hội nhập với CTĐT của các trường trong và ngoài nước
2. Quy trình tham vấn
Các hình thức tham vấn: khảo sát trực tuyến, phỏng vấn trực tiếp, hội thảo góp ý chương trình, tham khảo báo cáo đối sánh quốc tế.
Đối tượng tham gia: Giảng viên Khoa Sinh học và các khoa liên quan. Học viên cao học, nghiên cứu sinh. Cựu học viên đang công tác tại trường THPT, cao đẳng, đại học, viện nghiên cứu. Đại diện doanh nghiệp, cơ quan tuyển dụng, viện – trung tâm nghiên cứu
Nội dung tham vấn: mục tiêu CTĐT, chuẩn đầu ra (PLO), cấu trúc khung chương trình, các học phần bắt buộc/tự chọn, phương pháp dạy học (CDIO, dự án/đồ án), đánh giá kết quả học tập
3. Kết quả tham vấn
a) Về mục tiêu và chuẩn đầu ra
Các bên liên quan nhất trí rằng mục tiêu CTĐT phản ánh tốt yêu cầu đào tạo thạc sĩ, đảm bảo cân bằng giữa nghiên cứu – ứng dụng, đồng thời phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn của Trường ĐH Vinh.
Doanh nghiệp và nhà tuyển dụng nhấn mạnh cần chú trọng:
Kỹ năng nghiên cứu và công bố khoa học (đã bổ sung vào CLO của học phần Phương pháp luận NCKH).
Kỹ năng ứng dụng miễn dịch, sinh học phân tử, công nghệ tế bào trong thực tiễn sản xuất, y dược, giáo dục
Ý kiến học viên/cựu HV mong muốn tăng cường kỹ năng mềm, làm việc nhóm, phản biện khoa học → đã cụ thể hóa trong PLO2.1.1, PLO3.1.1
b) Về khung chương trình và học phần
Chương trình được thiết kế với 60 tín chỉ, bao gồm khối kiến thức chung, cơ sở ngành, chuyên ngành và luận văn/thực tập
Các học phần chuyên ngành như Miễn dịch và Ứng dụng, Sinh học phân tử tế bào, Công nghệ sinh học… được đánh giá là phù hợp, nhưng cần tăng cường dạy học dựa trên dự án. Điều này đã được điều chỉnh: 100% học phần ngành thiết kế theo hình thức dự án/đồ án
Các học phần tự chọn được mở rộng (chiếm 40–50% số tín chỉ) để học viên linh hoạt lựa chọn theo định hướng nghiên cứu/ứng dụng
c) Về phương pháp dạy học và đánh giá
Giảng viên và học viên đề nghị tăng thời lượng thảo luận, seminar, thực hành phân tích dữ liệu → đã đưa vào đề cương học phần.
Doanh nghiệp nhấn mạnh tính thực tiễn: đã bổ sung nội dung thực tập, đồ án tốt nghiệp định hướng ứng dụng (15 tín chỉ)
4. Minh chứng cụ thể
Bảng mục tiêu và CĐR CTĐT (PO, PLO) trong tài liệu “Mục tiêu, CĐR CTĐT”. Khung chương trình 2023 cho thấy cấu trúc học phần, các học phần bắt buộc/tự chọn, luận văn/đồ án
Bản mô tả CTĐT 2023 thể hiện rõ sự tham gia của các bên liên quan, mô hình CDIO, tỷ lệ học phần dự án, đối sánh quốc tế
Báo cáo tham vấn doanh nghiệp và cựu HV 2024 (tài liệu bạn gửi trước đó) cung cấp số liệu tỷ lệ đồng ý và các góp ý cụ thể.
Kết luận: CTĐT thạc sĩ Sinh học thực nghiệm được phát triển trên cơ sở tham vấn rộng rãi, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn và hội nhập. Các góp ý đã được cụ thể hóa thành thay đổi về: mục tiêu, PLO, khung chương trình, phương pháp dạy học – đánh giá. Đây là minh chứng rõ ràng về cơ chế đảm bảo chất lượng bên trong của nhà trường, đồng thời khẳng định CTĐT đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế.

Nội dung 2: Minh chứng cụ thể từ đề cương chi tiết học phần giảng dạy trong CTĐT Thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm

Ví dụ:
(1). Học phần BIO82003 – Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Theo đề cương, ngoài kiến thức về quy trình NCKH, học phần đã bổ sung CLO 2.2.1.1 liên quan đến đạo đức nghiên cứu, liêm chính học thuật. Đây là kết quả từ góp ý của hội thảo khoa học với sự tham gia của các chuyên gia nghiên cứu.
1. Ý kiến từ giảng viên 
Giảng viên phản ánh rằng nhiều học viên khi làm luận văn thạc sĩ còn thiếu kiến thức nền tảng về phương pháp nghiên cứu (xác định vấn đề, giả thuyết, thiết kế thí nghiệm, xử lý số liệu).
Hội đồng khoa học đề nghị bổ sung cấu phần đạo đức học thuật và liêm chính nghiên cứu để nâng cao trách nhiệm khoa học.
Điều chỉnh trong đề cương:
Thêm các nội dung về đạo đức trong nghiên cứu, trích dẫn tài liệu, chống đạo văn.
Bổ sung chuyên đề thiết kế nghiên cứu định lượng – định tính, phù hợp nhiều hướng nghiên cứu khác nhau.
2. Ý kiến từ học viên và cựu học viên
Học viên cho rằng trước đây học phần còn thiên về lý thuyết, thiếu hoạt động rèn luyện thực tiễn.
Cựu học viên đề xuất tăng các bài tập thực hành nhỏ: viết đề cương nghiên cứu, trình bày seminar khoa học, phản biện bài báo.
Điều chỉnh trong đề cương:
Bổ sung hoạt động thực hành viết tiểu luận nghiên cứu.
Yêu cầu học viên thuyết trình, phản biện lẫn nhau trong seminar.
3. Ý kiến từ đơn vị sử dụng lao động (viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ sinh học)
Nhà tuyển dụng cho rằng học viên cần có năng lực trình bày kết quả nghiên cứu bằng tiếng Anh và khả năng công bố.
Một số ý kiến nhấn mạnh đến kỹ năng phân tích dữ liệu khoa học bằng công cụ tin học.
Điều chỉnh trong đề cương:
Tích hợp yêu cầu sử dụng tài liệu và trình bày kết quả bằng ngoại ngữ học thuật (tiếng Anh).
Đưa thêm nội dung sử dụng phần mềm thống kê trong xử lý số liệu nghiên cứu.
4. Ý kiến từ cơ quan quản lý đào tạo
Yêu cầu học phần phải đóng vai trò “nền tảng” cho toàn bộ CTĐT, hỗ trợ trực tiếp việc thực hiện luận văn thạc sĩ.
Điều chỉnh trong đề cương:
Thiết kế lại cấu trúc học phần theo hướng 2/3 thời lượng dành cho thực hành và thảo luận, chỉ 1/3 cho lý thuyết.
Chuẩn đầu ra nhấn mạnh năng lực tự chủ, trách nhiệm trong nghiên cứu.
Thay đổi trong PPDH và KTĐG
PPDH: từ dạy lý thuyết thuần túy → kết hợp giảng dạy lý thuyết – seminar – thảo luận nhóm – viết tiểu luận nghiên cứu – phản biện.
KTĐG: từ thi viết cuối kỳ → chuyển sang đánh giá quá trình (30%) + bài tập tiểu luận (30%) + seminar thuyết trình và phản biện (40%).
Tác động
Học phần không chỉ cung cấp lý thuyết mà còn rèn luyện kỹ năng viết, thuyết trình, phản biện, xử lý số liệu, đạo đức khoa học.
Giúp học viên tự tin hơn khi triển khai đề tài luận văn, đồng thời đáp ứng yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động về kỹ năng nghiên cứu và trình bày khoa học.
(2). Phân tích minh chứng từ học phần EXP83016 – Miễn dịch và Ứng dụng
- Ý kiến từ giảng viên 
+ Nhấn mạnh cần gắn kiến thức cơ bản về miễn dịch với nghiên cứu ứng dụng trong y học và nông nghiệp.
+ Kết quả: đề cương đã bổ sung các chuyên đề mới như “Ứng dụng miễn dịch trong chẩn đoán bệnh” và “Vaccine và liệu pháp miễn dịch”.
Ý kiến từ học viên và cựu học viên
+ Phản ánh nhu cầu được rèn kỹ năng thực hành thí nghiệm miễn dịch học và phân tích dữ liệu nghiên cứu.
+ Kết quả: đề cương thêm phần seminar chuyên đề, yêu cầu học viên thuyết trình bài báo khoa học và viết tiểu luận nghiên cứu nhỏ.
Ý kiến từ đơn vị sử dụng lao động (viện nghiên cứu, bệnh viện, doanh nghiệp công nghệ sinh học)
+ Đề xuất tăng cường tính ứng dụng thực tiễn và kỹ năng làm việc nhóm trong nghiên cứu.
+ Kết quả: học phần bổ sung PPDH dạy học dự án (project-based learning), yêu cầu học viên xây dựng đề xuất nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn.
Ý kiến từ cơ quan quản lý đào tạo
+ Đề nghị CTĐT phải đáp ứng chuẩn đầu ra về mức tự chủ và trách nhiệm.
+ Kết quả: đề cương học phần quy định học viên phải chủ động thực hiện dự án nghiên cứu và chịu trách nhiệm về sản phẩm báo cáo.
Thay đổi trong PPDH và KTĐG
+ PPDH: từ giảng dạy lý thuyết thuần túy → kết hợp seminar, thảo luận nhóm, nghiên cứu tình huống, dạy học dự án.
+ KTĐG: từ thi viết cuối kỳ → chuyển sang bài thuyết trình, tiểu luận nghiên cứu, báo cáo dự án.
Tác động
+ Giúp học viên không chỉ nắm vững lý thuyết miễn dịch mà còn có năng lực vận dụng vào nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn.
+ Đáp ứng kỳ vọng của cả 4 nhóm liên quan: giảng viên, học viên, nhà tuyển dụng và cơ quan quản lý.
* Sự thay đổi trong CTĐH
Trước khi lấy ý kiến, nhiều học phần chủ yếu tập trung vào kiến thức chuyên môn. Sau khi tiếp nhận ý kiến, các học phần đã được bổ sung kỹ năng mềm, năng lực nghiên cứu độc lập, kỹ năng số, hợp tác, giao tiếp học thuật và trách nhiệm xã hội. Điều này cho thấy sự điều chỉnh CTĐH không chỉ mang tính học thuật mà còn đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn nghề nghiệp.
* Kết quả và tác động
Kết quả của việc lấy ý kiến các bên liên quan thể hiện ở những điểm sau:
- CTĐH gắn kết chặt chẽ hơn với nhu cầu xã hội và xu thế hội nhập.
- Người học được trang bị đầy đủ cả kiến thức chuyên sâu và kỹ năng ứng dụng.
- Doanh nghiệp, viện nghiên cứu đánh giá cao sự chuẩn bị năng lực toàn diện của học viên.
- Giảng viên có cơ sở để đổi mới PPDH và KTĐG, đảm bảo bám sát CLO – PLO.
* Danh mục minh chứng
- MC 3.1.9: Biên bản họp Hội đồng khoa học – đào tạo góp ý CTĐH (2023).
- MC 3.1.10: Phiếu khảo sát học viên/cựu học viên về CTĐH (2023).
- MC 3.1.11: Biên bản hội thảo với đơn vị sử dụng lao động (2023).
- MC 3.1.12: Báo cáo tổng hợp ý kiến các bên liên quan do Khoa Sinh học gửi Ban Giám hiệu.
- MC 3.1.13: Các đề cương học phần đã điều chỉnh (BIO82003, BIO82004, BIO82006, BIO82008, BIO82009, BIO82010).
